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ĐỀ 2 ĐỀ ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NĂM 2025

MÔN: LỊCH SỬ

Chủ đề Lịch sử có 17 câu hỏi từ 401 đến 417
Câu 401:

Vấn đề bùng nổ dân số, sự vơi cạn nghiêm trọng của các nguồn tài nguyên thiên nhiên đã đặt ra cho
cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật nhiệm vụ gì?

A. Chế tạo ra những nguồn tài nguyên mới.

B. Tạo ra những công cụ sản xuất mới, vật liệu mới.

C. Điều chỉnh cơ cấu dân số.

D. Tăng năng suất các ngành kinh tế.

Câu 402:

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư còn có tên khác là gì?

A. Cách mạng 1.0. B. Cách mạng 2.0. C. Cách mạng 3.0. D. Cách mạng 4.0.

Câu 403:

Một trong những nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây
dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay là

A. sự viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa.

B. tác động của xu thế toàn cầu hóa.

C. sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.

D. tác động của cục diện đa cực, nhiều trung tâm.

Câu 404:

Bài học kinh nghiệm lớn nhất của cách mạng tư sản Pháp để lại cho các cuộc đấu tranh thời kì sau là
gì?

A. Phát huy tối đa vai trò của quần chúng trong tiến trình cách mạng.

B. Cách mạng phải do một giai cấp tiên tiến lãnh đạo.

C. Không được phép nhân nhượng, thỏa hiệp với kẻ thù.

D. Phải có sự đoàn kết quốc tế trong quá trình đấu tranh.
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Câu 405:

Điểm khác biệt cơ bản giữa nhiệm vụ của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII với các cuộc
cách mạng tư sản trước đó là gì?

A. Thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ đấu tranh chống lại các thế lực phong kiến trong nước và
bên ngoài.

B. Chống lại liên minh phong kiến châu Âu để bảo vệ thành quả cách mạng.

C. Phải thực hiện khẩu hiệu hòa bình- ruộng đất- bánh mì cho quần chúng.

D. Phải thiết lập nền chuyên chính dân chủ.

Câu 406:

Hệ thống thuộc địa thế giới ban đầu đem lại nhiều quyền lợi cho những nước nào?

A. Anh và Pháp. B. Anh và Mỹ. C. Mỹ và Đức. D. Pháp và Đức.

Câu 407:

Trong quá trình xâm lược thuộc địa, các nước đế quốc đã thiết lập được hệ thống ở khu vực nào?

A. Châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ La-tinh.

B. Châu Á, châu Phi và châu Đại Dương.

C. Châu Á, châu Nam Cực và châu Đại Dương.

D. Châu Phi, châu Nam Cực và châu Đại Dương.

Câu 408:

Nội dung nào sau đây thể hiện điểm sáng tạo của Lê - nin khi vận dụng những đặc điểm của nền
kinh tế tư bản chủ nghĩa trong quá trình khôi phục kinh tế ở Liên Xô (1921-1925)?

A. Khôi phục kinh tế bắt đầu từ nông nghiệp.

B. Xây dựng nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước.

C. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

D. Chuyển từ bao cấp sang chế độ hạch toán kinh tế.

Câu 409:

Ngày 17-12-2014 đã diễn ra sự kiện lịch sử nào trong quan hệ ngoại giao giữa Mĩ và Cuba?

A. Mĩ thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba.

B. Mĩ dỡ bỏ lệnh cấm vận với Cuba.
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C. Tổng thống Mĩ Obama tới thăm Cuba.

D. Mĩ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Cuba.

Câu 410:

Hiệp ước Bali (2-1976) không xác định nguyên tắc nào trong quan hệ giữa các nước Đông Nam Á?

A. Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

B. Giải quyết tranh chấp bẳng biện pháp hòa bình.

C. Chung sống hòa bình và sự nhất trí của các quốc gia.

D. Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Câu 411:

Nguyên nhân khách quan nào dẫn đến sự thất bại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của
nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX?

A. Cuộc kháng chiến diễn ra thiếu sự chuẩn bị chu đáo.

B. Không tập hợp đoàn kết được đông đảo nhân dân tham gia đấu tranh.

C. So sánh tương quan lực lượng chênh lệch bất lợi cho Việt Nam.

D. Khuynh hướng cứu nước phong kiến đã lỗi thời. 

Câu 412:

Vì sao trong cuộc chạy đua với các nước tư bản phương Tây, tư bản Pháp lại có thể “bám sâu” được
vào Việt Nam?

A. Buôn bán, trao đổi hàng hóa với Việt Nam từ lâu đời.

B. Thực dân Anh đang bận rộn xâm chiếm Ấn Độ.

C. Vai trò của Hội truyền giáo nước ngoài của Pháp ở Việt Nam.

D. Thông qua buôn bán vũ khí với triều đình nhà Nguyễn.

Câu 413:

Theo ghi chú bản đồ trong bộ Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư biên soạn vào thế kỉ XVII, quần đảo
Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc phủ nào?

A. Tư Nghĩa. B. Gia Định. C. Phú Yên. D. Thuận Hóa.

Câu 414:
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Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng cuộc đấu tranh bảo vệ, thực thi chủ quyền, các lợi ích
hợp pháp của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở Biển Đông?

A. Từ chối tham gia Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc.

B. Tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển của Liên hợp quốc.

C. Đàm phán và kí với các nước láng giềng một số văn kiện ngoại giao quốc tế về biển.

D. Phối hợp hành động với các nước vì mục đích phát triển bền vững, hợp tác cùng phát triển.

Dựa vào thông tin sau đây và trả lời các câu hỏi từ câu 415-417:

Cách mạng tháng Mười đã đánh đổ chủ nghĩa tư bản ở một khâu quan trọng của nó là đế quốc Nga,
chiếm 1/6 diện tích trái đất. Cũng từ đó, một xã hội mới ra đời - xã hội xã hội chủ nghĩa mà mỗi
bước phát triển của nó đều gây nên một sự tương phản đối lập với hệ thống tư bản chủ nghĩa. Mặt
khác, cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất không chỉ để lại những tổn thất nặng nề về của cải, sinh
mạng, làm cho tất cả các nước thắng trận và bại trận đều bị suy yếu (trừ Mĩ) nhưng nghiêm trọng
hơn, dẫn đến sự phân chia lại thế giới theo "hệ thống Vecxai - Oasinhtơn", làm nảy sinh những mâu
thuẫn mới hết sức sâu sắc giữa các đế quốc, từ đó dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ hai (từ 1918 đến
1945). Chủ nghĩa tư bản không có những thời kì ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế kéo dài
như trước đây nữa mà chỉ có một thời gian ngắn ngủi trong những năm 1924 - 1929, rồi sau đó lâm
vào cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933, dẫn tới sự lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít
ở nhiều nước: Italia, Đức, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bungari, Hunggari... Kết quả, chủ
nghĩa đế quốc đã phân thành hai khối đế quốc đối lập, "hệ thống Vecxai - Oasinhtơn" bị phá vỡ.
Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, kết thúc một thời kì phát triển của lịch sử thế giới hiện đại.

(Lịch sử thế giới hiện đại (1917 – 1995), NXB Giáo dục, tr.220)

Câu 415:

Cách mạng tháng Mười Nga thành công đã đánh dấu

A. Sự ra đời của một xã hội mới – xã hội chủ nghĩa.

B. Sự ra đời của một thời đại mới – thời đại xóa bỏ bóc lột trên toàn thế giới.

C. Sự ra đời của một giai cấp mới – giai cấp vô sản.

D. Sự ra đời của một chế độ mới – chế độ chiếm hữu nông nô.

Câu 416:

Việc Cách mạng tháng Mười Nga thành công tạo ra sự thay đổi gì trong hệ thống trật tự thế giới thời
kì hiện đại?

A. Thiết lập nên hệ thống duy nhất trên thế giới – hệ thống tư bản chủ nghĩa.
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B. Chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất – xuất hiện thêm một hình thái kinh tế xã hội
mới.

C. Xóa bỏ được hoàn toàn chủ nghĩa đế quốc trên thế giới.

D. Xóa bỏ được hoàn toàn hệ thống phong kiến trên phạm vi toàn cầu.

Câu 417:

Dựa theo đoạn trích, đặc điểm chung của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn 1919 – 1939 là gì?

A. Phát triển một cách mạnh mẽ, đạt đỉnh cao của sự thịnh vượng dù rằng có những giai đoạn suy
thoái nhưng không đáng kể.

B. Phát triển không đồng đều và không ổn định, xuất hiện nhiều mâu thuẫn sâu sắc giữa các nước
đế quốc.

C. Không có sự phát triển, chủ yếu dừng tại mức ổn định đồng thời nhiều mâu thuẫn giữa các
nước đế quốc được xóa bỏ.

D. Phát triển không đều nhưng tương đối ổn định, xuất hiện các mâu thuẫn về kinh tế nhưng đạt
được các thỏa thuận hòa bình về chính trị.

---------- Hết chủ đề Lịch sử, hãy làm chủ đề tiếp theo nếu đã chọn ----------

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

Chủ đề Lịch Sử 
401. B 402. D 403. C 404. A 405. A 406. A 407. A 408. B 409. D 410. C

411. C 412. C 413. A 414. A 415. A 416. B 417. B

Phần thứ ba. KHOA HỌC

Chủ đề Lịch sử có 17 câu hỏi từ 401 đến 417
Câu 401:

Vấn đề bùng nổ dân số, sự vơi cạn nghiêm trọng của các nguồn tài nguyên thiên nhiên đã đặt ra cho
cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật nhiệm vụ gì?

A. Chế tạo ra những nguồn tài nguyên mới.

B. Tạo ra những công cụ sản xuất mới, vật liệu mới.

C. Điều chỉnh cơ cấu dân số.

D. Tăng năng suất các ngành kinh tế.
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Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Xem lại cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai

Cách mạng công nghiệp lần thứ hai

Lời giải

Vấn đề bùng nổ dân số, sự vơi cạn nghiêm trọng của các nguồn tài nguyên thiên nhiên đã đặt ra cho
cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật phải giải quyết trước hết là chế tạo và tìm kiếm những công cụ
sản xuất mới có kĩ thuật và năng suất cao, tạo ra những vật liệu mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng
cao của con người.

Câu 402:

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư còn có tên khác là gì?

A. Cách mạng 1.0. B. Cách mạng 2.0. C. Cách mạng 3.0. D. Cách mạng 4.0.

Đáp án đúng là D

Phương pháp giải

Xem lại cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Lời giải

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gọi là cuộc cách mạng 4.0 bắt đầu từ những năm đầu tiên của thế
kỉ XXI và vẫn đang tiếp diễn. Cuộc cách mạng 4.0 diễn ra trong bối cảnh nhân loại đã trải qua nhiều
cuộc cách mạng công nghiệp với những tiến bộ lớn về khoa học, kĩ thuật và công nghệ.

Câu 403:

Một trong những nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây
dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay là

A. sự viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa.

B. tác động của xu thế toàn cầu hóa.

C. sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.

D. tác động của cục diện đa cực, nhiều trung tâm.

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Xem lại kiến thức đại đoàn kết dân tộc Việt Nam
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Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam

Lời giải

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (1930), khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được
củng cố, mở rộng, phát triển và trở thành một trong những nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi
của sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Câu 404:

Bài học kinh nghiệm lớn nhất của cách mạng tư sản Pháp để lại cho các cuộc đấu tranh thời kì sau là
gì?

A. Phát huy tối đa vai trò của quần chúng trong tiến trình cách mạng.

B. Cách mạng phải do một giai cấp tiên tiến lãnh đạo.

C. Không được phép nhân nhượng, thỏa hiệp với kẻ thù.

D. Phải có sự đoàn kết quốc tế trong quá trình đấu tranh.

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Dựa vào tiến trình cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII để liên hệ trả lời. 

Lời giải

Sở dĩ cách mạng Pháp có thể phát triển lên đến đỉnh cao, thực hiện triệt để những nhiệm vụ của một
cuộc cách mạng tư sản là nhờ có vai trò của quần chúng nhân dân. Quần chúng chính là động lực cơ
bản thúc đẩy cách mạng Pháp lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thiết lập nền chuyên chính dân chủ
cách mạng, ban bố bản hiến pháp 1793- hiến pháp tiến bộ nhất thời cận đại. Do đó, bài học kinh
nghiệm lớn nhất từ cuộc cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII có thể rút ra cho các cuộc đấu tranh cách
mạng thời kì sau là phải phát huy tối đa vai trò của quần chúng nhân dân vì cách mạng là sự nghiệp
của quần chúng, quần chúng nhân dân là người làm nên lịch sử. 

Câu 405:

Điểm khác biệt cơ bản giữa nhiệm vụ của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII với các cuộc
cách mạng tư sản trước đó là gì?

A. Thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ đấu tranh chống lại các thế lực phong kiến trong nước và
bên ngoài.

B. Chống lại liên minh phong kiến châu Âu để bảo vệ thành quả cách mạng.

C. Phải thực hiện khẩu hiệu hòa bình- ruộng đất- bánh mì cho quần chúng.
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D. Phải thiết lập nền chuyên chính dân chủ.

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Dựa vào nhiệm vụ của cách mạng tư sản Pháp với các cuộc cách mạng tư sản trước đó để nhận xét,
đánh giá. 

Lời giải

Cách mạng tư sản Pháp được đánh giá là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất thời cận đại vì
nó đã thực hiện triệt để những nhiệm vụ của một của cách mạng tư sản:

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ là: đấu tranh chống
lại các thế lực phong kiến trong nước (đứng đầu là vua Lu-I XVI) và liên minh phong kiến châu Âu
để bảo vệ thành quả cách mạng. Trong khi các cuộc cách mạng tư sản trước đó cơ bản thực hiện một
trong hai nhiệm vụ trên. 

Câu 406:

Hệ thống thuộc địa thế giới ban đầu đem lại nhiều quyền lợi cho những nước nào?

A. Anh và Pháp. B. Anh và Mỹ. C. Mỹ và Đức. D. Pháp và Đức.

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Dựa vào số lượng thuộc địa các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ sở hữu để phân tích, nhận xét. 

Lời giải

Hệ thống thuộc địa thế giới ban đầu đem lại nhiều quyền lợi cho các nước Anh và Pháp, vốn là các
nước có hệ thống thuộc địa rộng lớn, trải khắp thế giới.

Câu 407:

Trong quá trình xâm lược thuộc địa, các nước đế quốc đã thiết lập được hệ thống ở khu vực nào?

A. Châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ La-tinh.

B. Châu Á, châu Phi và châu Đại Dương.

C. Châu Á, châu Nam Cực và châu Đại Dương.

D. Châu Phi, châu Nam Cực và châu Đại Dương.

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Xem lại sự phát triển của chủ nghĩa tư bản
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Lời giải

Trong quá trình xâm lược thuộc địa, các nước đế quốc đã thiết lập được hệ thống ở châu Á, châu Phi
và khu vực Mỹ La-tinh.

Câu 408:

Nội dung nào sau đây thể hiện điểm sáng tạo của Lê - nin khi vận dụng những đặc điểm của nền
kinh tế tư bản chủ nghĩa trong quá trình khôi phục kinh tế ở Liên Xô (1921-1925)?

A. Khôi phục kinh tế bắt đầu từ nông nghiệp.

B. Xây dựng nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước.

C. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

D. Chuyển từ bao cấp sang chế độ hạch toán kinh tế.

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm của Chính sách kinh tế mới và nền kinh tế Tư bản chủ nghĩa để phân tích, đánh
giá. 

Lời giải

Điểm sáng tạo của Lê-nin khi vận dụng những đặc điểm của nền kinh tế Tư bản chủ nghĩa trong quá
trình khôi phục kinh tế ở Liên Xô (1921-1925) là xây dựng nền kinh tế thị trường (đặc trưng của nền
kinh tế tư bản chủ nghĩa với tính linh hoạt, năng động) có sự kiểm soát, điều tiết của nhà nước (đảm
bảo tính ổn định, tránh bị khủng hoảng cho nền kinh tế).

Câu 409:

Ngày 17-12-2014 đã diễn ra sự kiện lịch sử nào trong quan hệ ngoại giao giữa Mĩ và Cuba?

A. Mĩ thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba.

B. Mĩ dỡ bỏ lệnh cấm vận với Cuba.

C. Tổng thống Mĩ Obama tới thăm Cuba.

D. Mĩ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Cuba.

Đáp án đúng là D

Phương pháp giải

Liên hệ thực tế để trả lời

Khái quát về chủ nghĩa xã hội từ năm 1991 đến nay

Lời giải

                                                                        uigeli.xyz                                 Trang 9



uigeli.xyz
Ngày 17-12-2014, Mĩ chính thức bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Cuba. Tuy nhiện lệnh cấm
vận về kinh tế- thương mại với Cuba vẫn chưa được gỡ bỏ.

Câu 410:

Hiệp ước Bali (2-1976) không xác định nguyên tắc nào trong quan hệ giữa các nước Đông Nam Á?

A. Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

B. Giải quyết tranh chấp bẳng biện pháp hòa bình.

C. Chung sống hòa bình và sự nhất trí của các quốc gia.

D. Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Dựa vào những nguyên tắc hoạt động của ASEAN được xác định trong hiệp ước Bali (2-1976) để
loại trừ. 

Thời kì tái thiết và phát triển sau khi giành được độc lập

Lời giải

Hiệp ước Bali (2-1976) xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước: 

- Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. 

- Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 

- Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực đối với nhau. 

- Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. 

- Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Câu 411:

Nguyên nhân khách quan nào dẫn đến sự thất bại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của
nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX?

A. Cuộc kháng chiến diễn ra thiếu sự chuẩn bị chu đáo.

B. Không tập hợp đoàn kết được đông đảo nhân dân tham gia đấu tranh.

C. So sánh tương quan lực lượng chênh lệch bất lợi cho Việt Nam.

D. Khuynh hướng cứu nước phong kiến đã lỗi thời. 

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân cuối thế kỉ XIX để suy luận trả lời. 
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Lời giải

Nguyên nhân khách quan dẫn đến sự thất bại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân
dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX là do so sánh tương quan lực lượng chênh lệch bất lợi cho Viêt Nam.
Thực dân Pháp mang theo sức mạnh của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, quân đội thiện chiến. Trong
khi đó, Việt Nam vẫn là một nước phong kiến lạc hậu nên trong quá trình kháng chiến tất yếu sẽ gặp
phải những khó khăn.

Câu 412:

Vì sao trong cuộc chạy đua với các nước tư bản phương Tây, tư bản Pháp lại có thể “bám sâu” được
vào Việt Nam?

A. Buôn bán, trao đổi hàng hóa với Việt Nam từ lâu đời.

B. Thực dân Anh đang bận rộn xâm chiếm Ấn Độ.

C. Vai trò của Hội truyền giáo nước ngoài của Pháp ở Việt Nam.

D. Thông qua buôn bán vũ khí với triều đình nhà Nguyễn.

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Dựa vào những hoạt động chuẩn bị xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp để phân tích, nhận xét. 

Lời giải

Tư bản Pháp không phải là người đầu tiên đến Việt Nam nhưng lại là người “bám trụ” đến cuối
cùng ở Việt Nam thông qua vai trò của Hội truyền giáo nước ngoài của Pháp. Các giáo sĩ đội lốt
gián điệp đã tích cực hoạt động, gây dụng cơ sở ở cả trong Nam ngoài Bắc và trở thành người đi tiên
phong vạch đường cho cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Việt Nam. 

Câu 413:

Theo ghi chú bản đồ trong bộ Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư biên soạn vào thế kỉ XVII, quần đảo
Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc phủ nào?

A. Tư Nghĩa. B. Gia Định. C. Phú Yên. D. Thuận Hóa.

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Xem lại vị trí địa lí của Biển Đông

Lời giải

Theo ghi chú bản đồ trong bộ Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư biên soạn vào thế kỉ XVII, quần đảo

                                                                        uigeli.xyz                                 Trang 11



uigeli.xyz
Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc phủ Tư Nghĩa (Quảng Ngãi).

Câu 414:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng cuộc đấu tranh bảo vệ, thực thi chủ quyền, các lợi ích
hợp pháp của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở Biển Đông?

A. Từ chối tham gia Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc.

B. Tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển của Liên hợp quốc.

C. Đàm phán và kí với các nước láng giềng một số văn kiện ngoại giao quốc tế về biển.

D. Phối hợp hành động với các nước vì mục đích phát triển bền vững, hợp tác cùng phát triển.

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Xem lại việc xác lập chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Lời giải

- Là quốc gia có chủ quyền đầy đủ đối với các vùng biển trên Biển Đông, Việt Nam luôn thực thi và
bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông. Một số hoạt động tiêu
biểu của Việt Nam trong quá trình thực thi và bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của
Việt Nam ở Biển Đông là:

+ Đàm phán và kí với các nước láng giềng một số văn kiện ngoại giao quốc tế về biển.

+ Xây dựng và đệ trình lên Uỷ ban Ranh giới Thềm lục địa của Liên hợp quốc (CLCS) các báo cáo
xác định ranh giới ngoài thềm lục địa.

+ Kiên trì yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên
hợp quốc (UNCLOS), coi đây là cơ sở cho việc giải quyết bất đồng giữa các bên.

+ Đấu tranh bằng các biện pháp hoà bình phù hợp luật pháp quốc tế.

+ Các lực lượng chức năng của Việt Nam thực thi và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền
tài phán của Việt Nam phù hợp luật pháp quốc tế và pháp luật Việt Nam.

+ Phối hợp hành động với các nước vì mục đích phát triển bền vững; duy trì các cơ chế về hợp tác
cùng phát triển với các nước ven Biển Đông.

Dựa vào thông tin sau đây và trả lời các câu hỏi từ câu 415-417:

Cách mạng tháng Mười đã đánh đổ chủ nghĩa tư bản ở một khâu quan trọng của nó là đế quốc Nga,
chiếm 1/6 diện tích trái đất. Cũng từ đó, một xã hội mới ra đời - xã hội xã hội chủ nghĩa mà mỗi
bước phát triển của nó đều gây nên một sự tương phản đối lập với hệ thống tư bản chủ nghĩa. Mặt
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khác, cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất không chỉ để lại những tổn thất nặng nề về của cải, sinh
mạng, làm cho tất cả các nước thắng trận và bại trận đều bị suy yếu (trừ Mĩ) nhưng nghiêm trọng
hơn, dẫn đến sự phân chia lại thế giới theo "hệ thống Vecxai - Oasinhtơn", làm nảy sinh những mâu
thuẫn mới hết sức sâu sắc giữa các đế quốc, từ đó dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ hai (từ 1918 đến
1945). Chủ nghĩa tư bản không có những thời kì ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế kéo dài
như trước đây nữa mà chỉ có một thời gian ngắn ngủi trong những năm 1924 - 1929, rồi sau đó lâm
vào cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933, dẫn tới sự lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít
ở nhiều nước: Italia, Đức, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bungari, Hunggari... Kết quả, chủ
nghĩa đế quốc đã phân thành hai khối đế quốc đối lập, "hệ thống Vecxai - Oasinhtơn" bị phá vỡ.
Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, kết thúc một thời kì phát triển của lịch sử thế giới hiện đại.

(Lịch sử thế giới hiện đại (1917 – 1995), NXB Giáo dục, tr.220)

Câu 415:

Cách mạng tháng Mười Nga thành công đã đánh dấu

A. Sự ra đời của một xã hội mới – xã hội chủ nghĩa.

B. Sự ra đời của một thời đại mới – thời đại xóa bỏ bóc lột trên toàn thế giới.

C. Sự ra đời của một giai cấp mới – giai cấp vô sản.

D. Sự ra đời của một chế độ mới – chế độ chiếm hữu nông nô.

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Xem lại thông tin trong đoạn trích

Lời giải

Đọc đoạn tư liệu thấy rằng Cách mạng tháng Mười Nga thành công đã đánh đổ một khâu quan trọng
của chủ nghĩa đế quốc là đế quốc Nga, một xã hội mới ra đời – xã hội chủ nghĩa.

Câu 416:

Việc Cách mạng tháng Mười Nga thành công tạo ra sự thay đổi gì trong hệ thống trật tự thế giới thời
kì hiện đại?

A. Thiết lập nên hệ thống duy nhất trên thế giới – hệ thống tư bản chủ nghĩa.

B. Chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất – xuất hiện thêm một hình thái kinh tế xã hội
mới.

C. Xóa bỏ được hoàn toàn chủ nghĩa đế quốc trên thế giới.

D. Xóa bỏ được hoàn toàn hệ thống phong kiến trên phạm vi toàn cầu.

Đáp án đúng là B
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Phương pháp giải

Xem lại thông tin trong đoạn trích

Lời giải

Bằng phương pháp loại trừ và đọc đoạn trích thấy rằng Cách mạng tháng Mười Nga thành công đã
đưa nước Nga đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, một hình thái kinh tế xã hội mới được hình thành
trên thực tế, chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới.

Câu 417:

Dựa theo đoạn trích, đặc điểm chung của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn 1919 – 1939 là gì?

A. Phát triển một cách mạnh mẽ, đạt đỉnh cao của sự thịnh vượng dù rằng có những giai đoạn suy
thoái nhưng không đáng kể.

B. Phát triển không đồng đều và không ổn định, xuất hiện nhiều mâu thuẫn sâu sắc giữa các nước
đế quốc.

C. Không có sự phát triển, chủ yếu dừng tại mức ổn định đồng thời nhiều mâu thuẫn giữa các
nước đế quốc được xóa bỏ.

D. Phát triển không đều nhưng tương đối ổn định, xuất hiện các mâu thuẫn về kinh tế nhưng đạt
được các thỏa thuận hòa bình về chính trị.

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Xem lại thông tin trong đoạn trích

Lời giải

Dựa và đoạn tư liệu có thể loại trừ đáp án A và C. Thực tế các nước tư bản có sự phát triển nhưng
không đồng đều và thiếu sự ổn định. Các nước này phải đối mặt với cuộc đại suy thoái 1929 – 1933,
những mâu thuẫn để lại từ Chiến tranh thế giới thứ nhất khiến cho mâu thuẫn giữa các nước đế quốc
ngày càng trở nên sâu sắc. Đáp án D cũng bị loại trừ vì không đạt được những thỏa thuận. => Đáp
án B là đáp án đúng.

---------- Hết chủ đề Lịch sử, hãy làm chủ đề tiếp theo nếu đã chọn ----------
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